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TÓM TẮT 

Trong nghiên cứu này, các khuôn Bi4Ti3O12 được tổng hợp bằng phương pháp 

muối nóng chảy. Từ các khuôn Bi4Ti3O12, chúng tôi đã nghiên cứu chế tạo gốm 

không chì (1-x)Bi0,5(Na0,4K0,1)TiO3 - x(Ba0,844Ca0,156)(Zr0,096Ti0,904)O3 (BNKT-BCZT, với x 

= 0,0; 0,025; 0,05; 0,075 và 0,1) sử dụng kỹ thuật định hướng. Ảnh hưởng của nồng 

độ BCZT đến cấu trúc và đặc trưng chuyển pha nhòe của hệ gốm đã được khảo 

sát. Kết quả thực nghiệm cho thấy rằng tất cả các mẫu đều có pha perovskit tinh 

khiết với cấu trúc pha thay đổi từ cấu mặt thoi (R3c) sang cấu trúc tứ giác (P4bm) 

trong vùng nồng độ BCZT từ 0 đến 0,1 mol bằng kỹ thuật tinh chỉnh Rietveld của 

các mẫu XRD. Tại nồng độ x = 0,05 mol, hệ gốm có tính chất điện môi tốt nhất: Mật 

độ gốm () là 5,99 g/cm3 (đạt 99,1% giá trị lý thuyết) với hệ số nén chặt đạt 0,98, 

hằng số điện môi max = 6680, hằng số điện môi tại nhiệt độ phòng r =1323 và tan  

= 0,045. 

Từ khóa: Bi4Ti3O12, BNKT-BCZT, Gốm không chì. 
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ABSTRACT 

In this study, bismuth titanate (Bi4Ti3O12) templates were synthesized by the 

molten salt method. From this Bi4Ti3O12 template, we have successfully studied the 

synthesis of lead-free piezoelectric (1-x)Bi0.5(Na0.4K0.1)TiO3 - 

x(Ba0.844Ca0.156)(Zr0.096Ti0.904)O3 (BNKT-BCZT, x = 0.0, 0.025, 0.05, 0.075, and 0.1) 

ceramics using technical orientation. The effect of BCZT contents on the structure 

and the relaxor ferroelectric characteristics of the ceramics were investigated. 

Experimental results show that w ith the increase in the BCZT content in the range 

of 0 to 0.1, the phase structure of the ceramics transforms from the rhombohedral 

R3c to tetragonal P4bm structure by the Rietveld refinement of XRD data. At a 

concentration of x = 0.05 mol, the ceramic has the best dielectric properties; for 

example, the density () is 5.99 g cm–3 ( equivalent to 99,1% of the theoretical value) 

with densification factor of 0.98; dielectric constant is max = 6680, dielectric constant 

is r =1323 and tan  = 0.045 at room temperature. 

Keywords:: Bi4Ti3O12, BNKT-BCZT, Lead-free ceramic. 
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